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I

1 Phòng Tư pháp - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100 Xuất sắc

II

1 Thanh Hưng - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

2 Na Tông - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

3 Mường Pồn - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

4 Thanh Yên - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

5 Núa Ngam - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

6 Pa Thơm - 5 - 30 10 10 5 5 5 5 10 85 100,0 Xuất sắc

7 Noong Hẹt - 5 - 30 10 10 5 5 5 4,9 10 84,9 99,9 Xuất sắc

8 Mường Nhà - 5 - 30 10 10 5 5 5 4,8 10 84,8 99,8 Xuất sắc

9 Pom Lót - 5 - 30 10 9,5 5 5 5 5 10 84,5 99,4 Xuất sắc

10 Thanh Chăn - 5 - 30 10 9,5 5 5 5 5 10 84,5 99,4 Xuất sắc

11 Thanh Luông - 5 - 30 10 9,2 5 5 5 5 10 84,2 99,1 Xuất sắc

12 Phu Luông - 5 - 30 10 10 5 5 5 3,8 10 83,8 98,6 Xuất sắc

13 Na Ư - 5 - 30 10 10 5 5 5 3,8 10 83,8 98,6 Xuất sắc

14 Mường Lói - 5 - 30 10 7,6 5 5 5 5 10 82,6 97,2 Xuất sắc

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT TTHC, 

DVC THEO THỜI GIAN THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Báo cáo số:   694     /BC-UBND, ngày   06  tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Điện Biên)
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15 Thanh Xương - 5 - 30 10 7,5 5 5 5 5 10 82,5 97,1 Xuất sắc

16 Thanh Nưa - 5 - 30 10 5,6 5 5 5 5 10 80,6 94,8 Xuất sắc

17 Thanh An - 5 - 29 10 10 5 5 0 4,8 10 78,8 92,7 Xuất sắc

18 Noong Luống - 5 - 27,3 10 10 5 5 0 5 10 77,3 90,9 Xuất sắc

19 Sam Mứn - 5 - 30 10 1,4 5 5 5 5 10 76,4 89,9 Tốt

20 Hua Thanh - 5 - 30 10 0 5 5 5 5 10 75 88,2 Tốt

21 Hẹ Muông - 5 - 30 10 0 5 5 5 5 10 75 88,2 Tốt
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